
1951
thành lập tại Minden, Đức

Lò xo
đấu dây không cần bắt vít

TOPJOB S
cầu đấu DIN rail Push-in

221
đầu nối dây nhanh có cần

gạt

WAGO là hãng đầu nối của Đức, thành lập ngày 27/4/1951 tại Minden (nơi vẫn đặt trụ sở) từ một bằng sáng chế

kẹp lò xo; năm 1977 hãng ra đời cầu đấu Cage Clamp. WAGO nổi tiếng với kết nối lò xo không cần bắt vít: cầu

đấu DIN rail, cầu đấu PCB, đầu nối dây nhanh, cùng rơ le, nguồn và module I/O. Tài liệu này tóm tắt các nhóm sản

phẩm WAGO trên chanhvinh.com.

Nhóm sản phẩm chính

Cầu đấu DIN rail ›

Cầu đấu TOPJOB S (2002, 2004…) và 280 / 281, cầu đấu tiếp

đị a, cầu đấu cầu chì, cầu nối (jumper), tấm chặn. Chọn

theo tiết diện dây, số tầng và số điểm đấu.

Thông số chính:

Xem thông số từng mã trên website

Mã ví dụ:

2002-1201 2002-1292

2000-1404

Xem tất cả ›

Cầu đấu PCB, pluggable, wire-to-board ›

Cầu đấu hàn bo (236, 250, 2604…), đầu cắm rời 231 / 2231,

header PCB. Chọn theo bước chân (pitch), số cực, hướng đi

dây và dòng đị nh mức.

Thông số chính:

Xem thông số từng mã trên website

Mã ví dụ:

231-633 231-533

236-402

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm WAGO

chanhvinh.com/collections/hang-

wago ›

WAGO

BROCHURE SẢN PHẨM ·  CHANHVINH.COM

Cầu đấu lò xo DIN rail TOPJOB S, cầu đấu PCB và

pluggable, đầu nối dây 221, đầu cos, rơ le, module

I/O WAGO.
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Đầu nối dây, đầu cos pin ›

Đầu nối dây nhanh 221 / 2273 cho điện dân dụng và chiếu

sáng, đầu cos pin (ferrule), đầu nối chiếu sáng 721 / 2721.

Thông số chính:

Xem thông số từng mã trên website

Mã ví dụ:

222-415 222-412

222-413

Xem tất cả ›

Đầu nối công nghiệp, module I/O, PLC ›

Hệ I/O 750 / 753 (module vào ra, coupler fieldbus), bộ điều

khiển PFC, đầu nối công nghiệp. Chọn theo giao thức và

loại tín hiệu.

Thông số chính:

dòng tiêu biểu: PFC200, PFC100, V1750

Mã ví dụ:

750-333 750-882

750-530

Xem tất cả ›

Rơ le, module giao tiếp ›

Rơ le giao tiếp 857 / 788, module chuyển đổi tín hiệu, biến

dòng. Cách ly tín hiệu giữa PLC và thiết bị .

Thông số chính:

Xem thông số từng mã trên website

Mã ví dụ:

859-410 859-795

857-358

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm WAGO

chanhvinh.com/collections/hang-

wago ›
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Nguồn DIN rail, aptomat điện tử ›

Nguồn 24 V DC 787 (EPSITRON), aptomat điện tử bảo vệ

nhánh 24 V. Chọn theo dòng ra và số kênh bảo vệ.

Thông số chính:

Dòng phổ biến 1 – 40 A

Mã ví dụ:

787-890 787-2850

787-2861/800-000

Xem tất cả ›

Nhãn, thẻ đánh dấu ›

Thẻ đánh số cầu đấu (WMB, mini-WSB), nhãn dây. Đánh

dấu mạch cho tủ dễ bảo trì.

Thông số chính:

dòng tiêu biểu: DIN-35

Mã ví dụ:

249-117 793-501

249-116

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm WAGO

chanhvinh.com/collections/hang-

wago ›
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Mã tiêu biểu

2000-1491

Cầu đấu DIN rail

231-642

Cầu đấu PCB, pluggable, wire-to-

board

221-412

Đầu nối dây, đầu cos pin

750-833

Đầu nối công nghiệp, module

I/O, PLC

857-531

Rơ le, module giao tiếp

787-895

Nguồn DIN rail, aptomat điện tử

249-101

Nhãn, thẻ đánh dấu

281-611

Cầu đấu DIN rail

236-332

Cầu đấu PCB, pluggable, wire-to-

board

221-413

Đầu nối dây, đầu cos pin

750-404

Đầu nối công nghiệp, module

I/O, PLC

857-819

Rơ le, module giao tiếp

Cách tra mã và đặt hàng

1. Có mã: gõ mã WAGO vào ô tìm kiếm chanhvinh.com (vd 2000-1404,

236-402, 222-413).

2. Chưa có mã: bấm tên nhóm ở phần Nhóm sản phẩm chính để lọc

theo thông số trên website.

3. Gửi yêu cầu báo giá kèm số lượng qua CV@chanhvinh.com.

Hàng chính hãng, xuất hóa đơn VAT đầy đủ; gửi ảnh, mã cũ qua

CV@chanhvinh.com nếu cần tra mã tương đương.

Chánh Vinh hỗ trợ

Xem trực tuyến

Toàn bộ sản phẩm WAGO › Bài hướng dẫn chọn mã ›

Bấm vào chữ hoặc quét mã bằng điện thoại.

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Tra mã theo ảnh, số đo, mã cũ✓

Tra mã tương đương, mã thay thế khi mã cũ

ngừng sản xuất

✓

Báo giá theo số lượng✓

Thông số, tài liệu kỹ thuật trên từng trang sản

phẩm

✓

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm WAGO

chanhvinh.com/collections/hang-

wago ›
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